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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Bình. 

Các Thẩm phán:  ông Trần Quốc Vũ; 

                                       ông Hà Chí Quốc. 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn   c   ng - Th     T   án nh n d n 

t nh T y Ninh.             

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
ông Lê Hồng Phúc - Kiểm sát viên. 

Ngày
 
29 tháng 11 năm 2023  t i

 
T   án nh n d n t nh T y Ninh xét xử 

phúc thẩm công  h i
 
vụ án hình sự phúc thẩm thụ l  số: 168/2023/TLPT-HS 

ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo
 
Nguyễn Diễm M (Diễm); do có  háng 

cáo củ 
 
bị cáo

 
 đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 89/2023/HS-ST ngày 

28/9/2023 củ  T   án nh n d n huyện Ch u Thành  t nh T y Ninh.      

Bị cáo kháng cáo: 

Nguyễn Diễm M (D)  sinh năm 1991 t i t nh Hậu Gi ng; nơi đăng    hộ 

 hẩu th ờng trú: ấp L  xã L  huyện P  t nh Hậu Gi ng; chỗ ở hiện n y: ấp S  xã 

T  huyện C  t nh T y Ninh; nghề nghiệp: làm m ớn; trình độ văn hó : 05/12; 

giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt N m; tôn giáo:  hông; con ông Nguyễn Văn K (đã 

chết) và bà Lê Thị T; có chồng tên Huỳnh Chí C (đã ly hôn); con có 01 ng ời  

sinh năm 2017; tiền án: Bản án số 46/2017/HS-ST ngày 27/9/2017 củ  Toà án 

nh n d n huyện Nhà Bè  Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng điểm b  hoản 2  

 hoản 5  iều 194; điểm p  hoản 1   hoản 2  iều 46 củ  Bộ luật Hình sự 1999  

xử ph t Nguyễn Diễm M 07 năm tù về tội “Mu  bán trái phép chất m  tu ”. 

Ngày 20/9/2021 chấp hành xong hình ph t tù  đã nộp xong án phí ngày 

17/12/2018; tiền sự:  hông có; bị cáo bị bắt t m giữ từ ngày 27/4/2023 cho đến 

ngày 03/5/2023 chuyển s ng t m gi m cho đến n y; bị cáo có mặt t i phiên t  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng hơn 20 giờ ngày 27/4/2023  do có nhu cầu sử dụng chất m  tu   

Võ T và Nguyễn  ăng L mỗi ng ời hùn số tiền 250.000 đồng để mu  chất m  

túy. Lúc này, Nguyễn Hoàng N và Nguyễn Diễm M cùng đ ng ở ph ng số 25  

nhà ngh  D1 thuộc  hu phố C  Ph ờng A  thành phố T  t nh T y Ninh thì   sử 
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dụng số điện tho i 0918042164 gọi vào số điện tho i 0962843857 củ  M, do M 

đ ng đi tắm nên N trực tiếp nghe điện tho i    hỏi N để mu  chất m  túy với số 

tiền 500.000 đồng  N đồng   bán cho   và hẹn   xuống đầu đ ờng hẻm vào nhà 

ngh  D1 để bán chất m  túy. S u  hi N nghe điện tho i xong  M hỏi N  i gọi  N 

trả lời là   gọi để lấy đồ chơi (t c là gọi để mu  chất m  tu )  M tiếp tục tắm 

còn N lấy bịch chất m  túy trong ng ời r  ph n chi  thành h i bịch nhỏ để bán 

cho  . Phần chất m  túy c n l i trong bịch nylon màu trắng có một đầu  éo xếp 

viền màu đỏ  N cất giấu chất m  tu  vào trong túi quần phí  tr ớc bên phải. 

Khoảng 21 giờ 00 cùng ngày  Võ Thái  1 hỏi m ợn xe mô tô biển 70H1-

132.39 củ   nh Bùi Kiên N1 nói để đi công chuyện.  1 điều  hiển xe mô tô chở 

L đến đầu đ ờng đi vào nhà ngh  D1 thuộc ấp B  xã T  huyện C  t nh T y Ninh. 

 1 tiếp tục gọi điện tho i nói với M là  1 đi đến đị  điểm đã hẹn  M tắt điện 

tho i rồi nói với N là  1 đến tr ớc rồi. N lấy một  hẩu tr ng y tế màu trắng xé 

r  một đầu cắt giấu h i bịch chất m  túy vào trong  hẩu tr ng rồi đ   cho M, 

kêu M đem gi o cho  1 lấy số tiền 500.000 đồng. Mi cầm chất m  tu  để bên 

trong  hẩu tr ng đi bộ từ trong nhà ngh  r  gặp  1 và L t i đầu đ ờng đi vào 

nhà nghĩ D thuộc ấp B  xã T  huyện C  t nh T y Ninh, M giao cho  1 chất m  

tu  để bên trong  hẩu tr ng   1 nhận và  iểm tr  bên trong  hẩu tr ng có h i 

bịch chất m  túy,  1 đ   cho M tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng  đồng thời  1 

đ   chất m  túy cho L giữ. Khi M,  1 và L vừ  mu  bán chất m  túy xong thì bị 

Công  n huyện C bắt quả t ng  thu giữ trong l ng bàn t y phải củ  Nguyễn 

 ăng L 02 bịch ny lon màu trắng hàn  ín  bên trong có ch   tinh thể rắn màu 

trắng đ ợc niêm phong (   hiệu M2) và thu giữ một số vật ch ng có liên qu n. 

Qu  điều tr   xác định ng ời cung cấp chất m  tu  cho Nguyễn Diễm M 

để bán cho Võ Thái  1 là Nguyễn Hoàng N  Cơ qu n cảnh sát điều tr  Công an 

huyện C đã tiến hành giữ ng ời trong tr ờng hợp  hẩn cấp đối với Nguyễn 

Hoàng N. Thu giữ trong túi quần phí  tr ớc bên phải củ  N 01 bịch nylon màu 

trắng có một đầu  éo xếp viền màu đỏ  bên trong có ch   tinh thể rắn màu trắng 

đ ợc niêm phong (   hiệu M6) và các vật ch ng có liên qu n.  

Ngoài lần bị bắt quả t ng  thì tr ớc đó Nguyễn Hoàng N và Nguyễn Diễm 

M đã bán chất m  túy cho Võ Thái  1 một lần  cụ thể:  hoảng 20 giờ 00 ngày 

23/4/2023, N cùng M đ ng ở nhà ngh  T1 thuộc ấp G  xã B  thành phố T  t nh 

Tây Ninh thì  1 gọi điện cho M qu   ng dụng Z hỏi mu  chất m  túy với số tiền 

là 200.000 đồng  M đồng   bán và hẹn  1 xuống tr ớc cổng nhà ngh  T1 để 

mu  bán chất m  túy. S u đó  M nói cho N biết việc  1 hỏi mu  chất m  túy với 

số tiền 200.000 đồng  N đồng   bán và ph n chi  chất m  túy vào một bịch nhỏ 

để bán cho  1. Khi  1 đi đến tr ớc cổng nhà ngh  T1 thì  1 gọi cho M qu   ng 

dụng Z lo  M nghe điện tho i  êu  1 đ ng chờ N đem chất m  túy r  bán cho 

 1. Nghe điện tho i xong  M kêu N đem chất m  túy r  phí  tr ớc cổng nhà 

ngh  bán cho  1. N cầm theo bịch chất m  túy đi r  bán cho  1 và nhận số tiền 

200.000 đồng. 
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Ngoài ra, N c n  h i nhận vào  hoảng 17 giờ 00 ngày 27/4/2023 bán chất 

m  túy cho một ng ời tên K1 ( hông rõ họ tên  năm sinh  đị  ch  cụ thể) với số 

tiền 200.000 đồng. 

Nguyễn Hoàng N m ợn xe biển số 70B1- 453-27 củ  chị Tiêu Thị Kim H 

(là vợ củ  N) để đi công việc. N dùng xe mô tô này đi mu  chất m  tu  củ  một 

ng ời tên Bé N2 ( hông rõ nh n th n l i lịch) ở  hu vực công viên thị xã H  t nh 

Tây Ninh về cất giấu và bán l i. Giữ  N và M qu n hệ tình cảm với nh u  N hay 

dẫn M đi ăn uống  mu  sắm  N rủ M đi nhà trọ ngủ và có cho tiền M từ 

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. N kêu M biết  i là ng ời mu  chất m  tu  

giới thiệu cho N bán, M giúp cho N bán chất m  tu  cho  1 02 lần  N  hông trả 

tiền công cho M. 

Khi bị bắt quả t ng  Nguyễn Diễm M  h i nhận chất m  tu  do N đ   cho 

M để bán cho  1 nh ng quá trình điều tr  tiếp theo  Nguyễn Diễm M khai nhận 

 hông biết Nguyễn Hoàng N mu  bán trái phép chất m  tu    hông có giúp s c 

cho Nguyễn Hoàng N bán trái phép chất m  tu . 

Ngày 28/4/2023  xét nghiệm chất m  tu  đối với Nguyễn Hoàng N, 

Nguyễn Diễm M, Võ Thái  1, Nguyễn  ăng L   ết quả d ơng tính với lo i chất 

ma tuý Methamphetamine. 

T i Kết luận giám định số: 646/KL-KTHS ngày 01/5/2023 củ  Phòng K2, 

Công  n t nh T   ết luận: 

- Mẫu tinh thể rắn màu trắng bên trong 02 (h i) bịch nylon màu trắng 

đ ợc hàn  ín (   hiệu M2) gửi đến giám định là chất m  túy; lo i 

Meth mphet mine;  hối l ợng 0 0646 g m.  ối t ợng M1 đã sử dụng hết trong 

công tác giám định. 

- Mẫu tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu trắng có 

một đầu  éo xếp viền màu đỏ (   hiệu M6) gửi đến giám định là chất m  túy; 

lo i Meth mphet mine;  hối l ợng 1 1686 g m.  ối t ợng M6 c n l i s u giám 

định là 1 0171 g m đã đ ợc niêm phong. 

T i Bản án Hình sự sơ thẩm số: 89/2023/HS-ST ngày 28/9/2023 củ  T   

án nh n d n huyện Ch u Thành  t nh T y Ninh đã xử:  

Căn c  điểm b  q  hoản 2  iều 251;  iều 38 củ  Bộ luật Hình sự. 

Xử ph t bị cáo Nguyễn Diễm M (D) 09 (chín) năm tù. Thời h n chấp 

hành hình ph t tù tính từ ngày 27/4/2023. Miễn hình ph t bổ sung cho các bị 

cáo. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về hình ph t đối với bị cáo Nguyễn Hoàng 

N, các biện pháp t  pháp và quyền  háng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2023  bị cáo Nguyễn Diễm M có đơn  háng cáo 

xin đ ợc giảm nhẹ hình ph t.  

T i phiên t    bị cáo Nguyễn Diễm M thừ  nhận hành vi ph m tội và xin 

giảm nhẹ hình ph t. 

T i phiên t    đ i diện Viện  iểm sát nh n d n t nh T y Ninh đề nghị: 

 hông chấp nhận  háng cáo củ  bị cáo  giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Bị cáo  hông tr nh luận.                          

Lời nói s u cùng củ  bị cáo: xin đ ợc giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đ ợc tr nh tụng t i phiên t    Hội đồng xét xử nhận định nh  s u:
 
 

[1] Về tố tụng: xét các hành vi  quyết định củ  ng ời tiến hành tố tụng và 

cơ qu n tiến hành tố tụng củ  cấp sơ thẩm đều hợp pháp. T i phiên t   phúc 

thẩm  bị cáo Nguyễn Diễm M xác định trong quá trình điều tr   truy tố và xét xử 

vụ án t i cấp sơ thẩm  hông có    iến hoặc  hiếu n i về hành vi  quyết định củ  

ng ời tiến hành tố tụng và cơ qu n tiến hành tố tụng củ  cấp sơ thẩm. 

[2] Xét yêu cầu  háng cáo củ  bị cáo Nguyễn Diễm M thì thấy rằng: 

[2.1] Về tội d nh: t i phiên t   phúc thẩm  bị cáo Nguyễn Diễm M thừ  

nhận hành vi ph m tội “Mu  bán trái phép chất m  túy”. Xét lời nhận tội củ  bị 

cáo phù hợp với lời  h i củ  bị cáo cùng với lời  h i củ  những ng ời làm 

ch ng cùng các tài liệu ch ng c  đã thu thập có trong hồ sơ vụ án  có đủ căn c  

 ết luận:  hoảng 21 giờ 00 phút ngày 27/4/2023 t i ấp B  xã T  huyện C  t nh 

Tây Ninh, Nguyễn Hoàng N và Nguyễn Diễm M bán cho Võ Thái  1, Nguyễn 

 ăng L 02 bịch chất m  tu  lo i Meth mphet mine   hối l ợng 0 0646 g m với 

số tiền 500.000 đồng thì bị bắt quả t ng. Khi  1 gọi cho bị cáo M, do M đ ng 

tắm nên bị cáo N ch  nói N bán m  túy cho một mình  ộ   hông nói bán cho L, 

nên N  hông biết có L mua ma túy cùng  1. Ngoài r  trong quá trong điều tr  

Nguyễn Hoàng N tự  h i r  những lần bán m  túy tr ớc đó nh  s u:  hoảng 17 

giờ 00 ngày 27/4/2023 bán chất m  túy cho một ng ời tên K1 ( hông rõ họ tên  

năm sinh  đị  ch  cụ thể) với số tiền 200.000 đồng. 

Ngày 23/4/2023  t i ấp G  xã B  thành phố T  t nh T y Ninh, Nguyễn 

Hoàng N và Nguyễn Diễm M đã bán chất m  tu  cho Võ Thái  1 01 lần với số 

tiền 200.000 đồng.  

 [2.2] Bản án Hình sự sơ thẩm số: 89/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 

2023 củ  T   án nh n d n huyện Ch u Thành xét xử bị cáo Nguyễn Diễm M về 

tội “Mu  bán trái phép chất m  túy”; tội ph m và hình ph t đ ợc quy định t i 

điểm b  q  hoản 2  iều 251 củ  Bộ luật Hình sự là có căn c . 

[3] Hành vi ph m tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp x m 

ph m chế độ độc quyền củ  Nhà n ớc về quản l  các chất m  túy. M  túy là 

hiểm họ  củ  con ng ời  cộng đồng và xã hội là nguyên nh n làm phát sinh 

nhiều tội ph m nguy hiểm  hác. Bị cáo M là ng ời có đầy đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự  biết rõ tác h i củ  m  túy đối với bản th n  gi  đình và xã hội; 

biết rõ hành vi mu  bán trái phép chất m  túy bị pháp luật nghiêm cấm nh ng 

vẫn bán cho ng ời  hác thể hiện thái độ xem th ờng pháp luật củ  bị cáo. 

[4] Khi quyết định hình ph t  T   án cấp sơ thẩm đã xem xét xử ph t bị 

cáo m c án 09 (chín) năm tù về tội “Mu  bán trái phép chất m  túy” là t ơng 

x ng với tính chất và m c độ ph m tội củ  bị cáo g y r . 
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 [5] Bị cáo  háng cáo xin giảm nhẹ nh ng  hông xuất trình đ ợc các tình 

tiết giảm nhẹ mới nên  hông có cơ sở để chấp nhận. 

[6] Từ những phân tích nêu trên, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

bị cáo. Chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[7] Về án phí: bị cáo  háng cáo  hông đ ợc chấp nhận nên bị cáo phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[8] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn c  vào điểm    hoản 1  iều 355 và  iều 356 củ  Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

2. Không chấp nhận yêu cầu  háng cáo củ  bị cáo Nguyễn Diễm M (D). 

3. Giữ nguyên Bản án Hình sự sơ thẩm số: 89/2023/HS-ST ngày 28 tháng 

9 năm 2023 củ  T   án nh n d n huyện Ch u Thành  t nh T y Ninh. 

Căn c  điểm b  q  hoản 2  iều 251; điểm s  hoản 1  iều 51;  iều 38 củ  

Bộ luật Hình sự; 

Xử ph t bị cáo Nguyễn Diễm M (D) 09 (chín) năm tù. Thời h n chấp 

hành hình ph t tù tính từ ngày 27/4/2023. Miễn hình ph t bổ sung cho các bị 

cáo. 

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo M phải chịu 200.000 (h i trăm 

ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

5. Các quyết định  hác củ  bản án sơ thẩm  hông có  háng cáo   háng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời h n  háng cáo   háng nghị 

phúc thẩm. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

    Trần Quốc Vũ  

 

 

 

 

 

 

Hà Chí Quốc 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
 


